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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

III. CHUẨN BỊ

Gia đình của bé Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Chú thợ xây vui tính 1 25/11 29/11/2024 Nguyễn Thị Hằng

Bác nông dân quê em 1 02/12 - 06/12/2024 Nguyễn Thị Xuân

Cháu yêu chú bộ đội 1 09/12 - 13/12/2024 Nguyễn Thị Hằng

              Tên nhánh

Người chuẩn bị

Nhánh 1: 
“ Chú thợ xây vui 

tính”

Nhánh 2:
“ Bác nông dân quê em ”

Nhánh 3:
“ Cháu yêu chú bộ đội ”

Giáo viên

- Giáo án, đồ dùng dạy học 
- Lô tô về chủ đề “Nghề nghiệp”
- Nhạc các bài hát về chủ đề: Cháu yêu cô chú công nhân, cô nuôi dạy trẻ, lớn lên cháu lái 
máy cày, làm chú bộ đội.
- Xây dựng kế hoạch đầy đủ về CS-GD. 
- Nguyên học liệu: Vải vụn, len, hộp sữa, đề can vụn...
- Bài thơ, câu chuyện, bài hát, câu đố về chủ đề “Nghề nghiệp”
- Biểu bảng các góc chơi.

Nhà trường - Tiếp tục bổ sung nguyên học liệu cho giáo viên theo chủ điểm.
- Giá để đồ chơi các góc, rổ đựng đồ dùng
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

PHÂN PHỐI VÀO CÁC  NGÀY TRONG TUẦNT
T

HOẠT ĐỘNG
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nhánh 1

- Trò chuyện với trẻ về công việc của cô chú công nhân.
-Trò chơi: Xếp chồng các hình khối khác nhau
- Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định.
- Dạy trẻ: Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp

Nhánh 2

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
      + Trẻ biết công việc chính của nghề nông và một số sản phẩm của nghề nông.
- Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định.
- Cho trẻ nghe bài hát: “Lớn lên cháu lái máy cày”.

1
ĐÓN 
TRẺ

Nhánh 3

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
      + Trẻ biết được công việc hằng ngày của các cô trên lớp.
      + Biết ý nghĩa của ngày 20/11.
- Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định.
- Dạy trẻ: Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp.
- Cho trẻ nghe các bài hát về chủ đề.

Phụ huynh - Đưa trẻ đi học đúng giờ.
- Nhắc nhở trẻ gọn gàng sạch sẽ khi đến lớp.
- Giúp trẻ vệ sinh cá nhân trẻ gọn gàng sạch sẽ khi đến lớp.
- Đóng góp nguyên học liệu cũ: vỏ họp, bìa cát tông, giấy 1 mặt.
- Trò chuyện cung cấp kiến thức với trẻ về chủ đề: “Nghề nghiệp”

Trẻ - Tham gia sưu tầm và làm 1 số đồ dùng đồ chơi cùng cô.
- Tích cực tham gia hoạt động, hưởng ứng cùng cô.
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PHÂN PHỐI VÀO CÁC  NGÀY TRONG TUẦNT
T

HOẠT ĐỘNG
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

2
THỂ DỤC 

SÁNG

*Khởi động:

- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, cô đi vào trong đi ngược chiều với trẻ, đi với các kiểu đi, đi nhanh, 

đi chậm, cúi khom lưng, kiễng gót chân, đi bằng mũi bàn chân....., sau đó về đôị hình vòng tròn

*Trọng động: Tập kết hợp với bài hát: “ Cháu yêu cô chú công nhân” “ cháu thương chú bộ đội”

- Tập bài tập PTC:

- Hô hấp: Hít vào thở ra- Tay: Co duỗi tay

- Lưng, bụng, lườn: Cúi người về phía trước- Chân: Bước chân lên trước, sang ngang

- Bật tại chỗ

*Trò chơi vận động: Kéo cưa lừa xẻ                                       - Hồi tĩnh: Cho trẻ đi 1- 2 vòng quanh lớp 

học
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PHÂN PHỐI VÀO CÁC  NGÀY TRONG TUẦNT
T

HOẠT ĐỘNG
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nhánh 
1

(25/11 - 
29/11)

-Lĩnh vực: PTTC
-HĐH: Đi thay 
đổi hướng theo 3-
4 điểm zic zắc-
(T1)

- Lĩnh vực: PTNT
-HĐH: Đếm trong 
phạm vi 3
 

-Lĩnh vực:PTNT
-HĐH: Bé tìm hiểu 
nghề xây dựng

Lĩnh vực: PTNN
-HĐH: Thơ “Em 
làm thợ xây”

-Lĩnh vực:PTTM
- HĐH: VĐ gõ 
đệm TTC: “Cháu 
yêu cô chú công 
nhân”

 

Nhánh 
2

(02/12 - 
06/12)

- Lĩnh vực:PTTM
- HĐH: Dạy hát: 
Lớn lên cháu lái 
máy cày

-Lĩnh vực: PTTC
- HĐH: Đi thay 
đổi hướng theo 3-
4 điểm zic zắc-
(T2)

Lĩnhvực:PTTM
- HĐH: Steam 
“Làm cái cuốc”

-Lĩnh vực: PTNT
- HĐH: So sánh 2 
nhóm đối tượng 
trong phạm vi 3

-
Lĩnhvực: PTNN
-HĐH: Truyện 
“Bác nông dân”

3

Hoạt 
động 
học

Nhánh 
3

(09/12 - 
13/12)

-Lĩnh vực:PTNN
- HĐH: Thơ 
“Chú giải phóng 
quân”

- Lĩnh vực:PTNT
-HĐH: Tách gộp 2 
nhóm đối tượng 
trong phạm vi 3

- Lĩnh vực:PTTC
-HĐH: Chạy thay 
đổi hướng theo 3-4 
điểm zic zắc

- Lĩnhvực: PTTM
-HĐH: Hát nghe: 
“Màu áo chú bộ 
đội”

- Lĩnhvực: 
PTTCKN
-HĐH: Cháu yêu 
chú bộ đội
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PHÂN PHỐI VÀO CÁC  NGÀY TRONG TUẦNT
T

HOẠT ĐỘNG
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nhánh 
1

- Quan sát
+ Đồ chơi trong 
sân
- Trò chơi:
+Đi thay đổi 
hướng theo 3 – 4 
điểm zic zac
- Chơi tự do: 
+ Chơi với cát, 
sỏi

- Trò chơi:
+ Bánh xe quay
- Quan sát:
Cây hoa lan
- Chơi tự do:
+ Chơi đu, nhà 
bóng

- Quan sát:
 Tranh về công việc 
của cô chú công 
nhân
Trò chơi:
+ Múa dẻo uốn ngón 
tay, bàn tay
- Chơi tự do: 
+ nhặt lá rụng

- Trò chơi :
+ Mèo đuổi chuột
- Quan sát: Cây vú 
sữa
Chơi tự do:
+ Xích đu, cầu 
trượt
+ Chơi tự do

- Trò chơi:
+ Oẳn tù tì
-Quan sát
+ Cây phượng
- Chơi tự do:
+ Nhặt lá cây, gắp 
sỏi.
+ Chơi theo ý thích

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời Nhánh 

2

- Quan sát: 
+ Tranh về công 
việc của các bác 
nông dân
- Trò chơi: 
+ Kéo co
- Chơi tù do:
+ Chơi nhà bóng 

- Trò chơi:
+ Gánh lúa về nhà
- Quan sát:
+ Thời tiết
- Chơi tự do:
+ Chơi đu quay, 
cầu trượt

- Trò chơi:
+ Đi thay đổi hướng 
theo 3 – 4 điểm zic 
zac
- Quan sát:
+ Sản phẩm của 
nghề nông ( các loại 
rau, củ, quả..)
- Chơi tự do:
+ Nhặt sỏi, lá cây, 
xích đu

- Trò chơi:
+ Kéo cưa lửa xẻ.
- Quan sát:
+ Bồn hoa
- Chơi tự do :
+ Chơi đồ chơi ở 
sân trường

- Trò chơi:
+ Múa dẻo uốn 
ngón tay, bàn tay
- Quan sát:
+ Cây trong trường
- Chơi tù do:
+ Chơi với cát, sỏi
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PHÂN PHỐI VÀO CÁC  NGÀY TRONG TUẦNT
T

HOẠT ĐỘNG
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nhánh 
3

- Trò chơi:
+Kéo cưa lừa xẻ
-Quan sát
+ Khu vực cây 
trên tầng 2
- Chơi tự do: 
+ Chơi đu, nhà 
bóng

- Trò chơi:
+ Lộn cầu vồng
- Quan sát:
Bồn cây dưới sân 
trường
- Chơi tự do:
+ Chơi với cát, sỏi
- Dọn vệ sinh sau 
khi chơi xong

- Quan sát:
+ Tranh các chú bộ 
đội đang luyện tập
Trò chơi:
+ Múa dẻo uốn ngón 
tay, bàn tay
- Chơi tự do: 
+ Chơi ở khu vực 
tàu lửa

- Trò chơi :
+  Mèo bắt chuột
- Quan sát
+ Cây vú sữa
Chơi tự do:
+ Xích đu, cầu 
trượt
- Dọn vệ sinh sau 
khi chơi xong

- Trò chơi:
+ Đi thay đổi 
hướng theo 3 – 4 
điểm zic zac
- Quan sát
+ Tranh công việc 
của các chú bộ đội
- Chơi tù do:
+ Nhặt lá cây, Gắp 
sỏi

5
Vệ sinh, ăn, 

ngủ

- Dạy trẻ nhận biết màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm quen thuộc
- Cho trẻ nghe các bài hát, bản nhạc của chủ đề.
- Hướng dấn trẻ tiết kiệm điện nước.

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
1

- Trò chuyện: 
Nghe hiểu và làm 
theo yêu cầu đơn 
giản
- Trẻ chơi theo ý 
thích

- Dạy trẻ nhận biết 
màu sắc, kích 
thước, hình dạng, 
mùi vị của một số 
thực phẩm quen 
thuộc.
- Cho trẻ làm vở 
Toán

- Cho trẻ nghe một 
số bài hát của chủ 
đề: “Cháu yêu cô 
chú công nhân”, ...
- Cho trẻ làm vở 
Tạo hình

- Dạy trẻ nhận biết 
màu sắc, kích 
thước, hình dạng, 
mùi vị của một số 
thực phẩm quen 
thuộc

- Chơi trò chơi dân 
gian

- Tổng kết chủ đề
- Bé ngoan cuối 
tuần
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PHÂN PHỐI VÀO CÁC  NGÀY TRONG TUẦNT
T

HOẠT ĐỘNG
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nhánh 
2

- Dạy trẻ nhận 

biết màu sắc, kích 

thước, hình dạng, 

mùi vị của một số 

thực phẩm quen 

thuộc.

- Dạy trẻ bỏ rác 

đúng nơi quy định

- Chơi theo ý thích.

- Trò chuyện: nghe 

hiểu và làm theo yêu 

cầu đơn giản.

- Chơi tự do

 - Nghe các bài hát, 

bản nhạc thiếu nhi, 

dân ca

- Đọc thơ: Bé nhớ 

lời cô

- Tổng kết chủ đề

- Bé ngoan cuối 

tuần

Nhánh  
3

- Trò chuyện: 

Nghe hiểu và làm 

theo yêu cầu đơn 

giản

- Dạy trẻ nhận biết 

màu sắc, kích 

thước, hình dạng, 

mùi vị của một số 

thực phẩm quen 

thuộc.

- Cho trẻ nghe các 

bài hát : Cháu 

thương chú bộ đội..., 

đọc thơ: Chú giải 

phóng quân..., đọc 

câu đố về chú bộ 

đội.

- Dạy trẻ nói và thể 

hện cử chỉ, điệu 

bộ, nét mặt phù 

hợp với yêu cầu 

hoàn cảnh giao 

tiếp.

-Tổng kết  chủ đề

- Nêu gương bé 

ngoan cuối tuần



22

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC

PHÂN PHỐI
VÀO NHÁNH

S
T
T

TÊN GÓC 
CHƠI

YÊU CẦU CÁC HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ
N1 N2 N3

- Tạp dề, mũ, bộ đồ nấu 
ăn:….., khăn trải bàn

x x x

- Thực phẩm: tôm, cua, cá, 
rau, củ

x

Thực phẩm: tôm, rau đỗ, 
sủi cảo

x

- Thực phẩm: Trứng, thịt 
thỏ, tôm, cua...

x

- Thực phẩm: Giò, đậu, 
Bánh gối, rau, mỳ...

1
Góc 
phân 
vai

Đầu bếp 
tí hon

- Trẻ biết chọn thực  phẩm 
nấu một số món ăn đơn 
giản các loại thực phẩm: 
rau, tôm, cua, cá và giới 
thiệu được các món ăn với 
khách, lấy đúng hàng , 
giới thiệu các mặt hàng, 
nói giá tiền, 
- Biết ứng sử giao tiếp với 
khách hàng

- Trẻ chế biến thực phẩm 
nấu các món ăn, bày thức 
ăn khoa học, đẹp mắt.
- Phục vụ chào mời 
khách hàng niềm nở.

- Dưa hấu, rau cải, cơm 
cuộn, trứng…

Góc 
phân 
vai

Siêu thị 
mini

- Biết chào mời khách 
hàng, lấy hàng đúng theo 
yêu cầu.

- Thực hành một số thao 
tác, sắp xếp mặt hàng một 
cách gọn gàng đẹp mắt.

- Bảng giá, tiền
- Các loại rau củ: su hào, 
bắp cải, khoai tây,…

x x x
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PHÂN PHỐI
VÀO NHÁNH

S
T
T

TÊN GÓC 
CHƠI

YÊU CẦU CÁC HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ
N1 N2 N3

- Hộp quà, dép ,bưu thiếp, 
hoa

- Cuốc, liềm, xẻng x

- Mũ,quần áo, trang phục bộ 
đội.

- Bay, bàn xoa, thước,.. x

- Một số chai lọ, giấy, 
…dùng để tái chế

x

- Đồ chơi: mũ, quần , áo, 
găng tay, giầy, dép,..

x x x

- Giới thiệu mặt hàng, cân 
hàng, trả giá mặt hàng.
- Biết ứng xử với khách 
hàng. Biết sắp xếp đồ 
dùng  gọn  hàng

- Chào mời khách hàng, 
giới thiệu mặt hàng.

- Đồ chơi: Dinh dưỡng cho 
bé: Thức ăn dinh dưỡng: 
tôm , cua , ếch , cá 

x

Bác sỹ 
nhí

- Trẻ biết tiếp đón bệnh 
nhân, khám bệnh, kê đơn 
thuốc

- Trẻ biết trao đổi với 
bệnh nhân khi tới khám 
bệnh

- Đồ dùng bác sĩ : thuốc, tai 
nghe, nhiệt kế, kim tiêm, 
các loại thuốc…

x x x
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PHÂN PHỐI
VÀO NHÁNH

S
T
T

TÊN GÓC 
CHƠI

YÊU CẦU CÁC HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ
N1 N2 N3

2
Góc xây dựng

- Trẻ phân vai chơi cho 
nhau. Đoàn kết nhóm 
chơi.

- Thao tác xây tuần tự, 
biết lắp ghép các chi tiết 
khi xây.

- Trẻ biết sử dụng các 
nguyên liệu có sẵn như 
:ống nút, khối hộp, gạch, 
cây hoa, thảm cỏ để ghép 
thành  tường bao, khuôn 
viên các khu trồng  rau, 
hoa, cây ăn quả, nuôi cá, 
nuôi gà… Xếp chồng 
khối hộp tạo  thành cổng 
và ngôi nhà.                          

- Mô hình, khối hộp, gạch

- Bộ đồ chăm sóc cây

- Hàng rào, ống nút, cây 
hoa, thảm cỏ, cây ăn quả, 
cây xanh… x x x

3 Góc sách, truyện

- Trẻ biết lật mở từng 
trang  sách và giữ gìn  
không làm rách sách.

- Biết mở sách truyện và 
xem album

- Biết kể chuyện theo 
tranh và tập sử dụng rối

- Trẻ biết dùng rối để kể 
chuyện theo ý thích của 
mình. 

- Biết xem tranh và kể 
chuyện theo tranh.

- Biết dùng rối để đọc thơ 
về chủ đề

- Rối ngón tay, rối bàn tay.

- Sân khấu. 

- Tranh ảnh album về chủ 
đề nghề nghiệp

- Tranh cho trẻ kể chuyện 
sáng tạo.

x x x
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PHÂN PHỐI
VÀO NHÁNH

S
T
T

TÊN GÓC 
CHƠI

YÊU CẦU CÁC HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ
N1 N2 N3

- Trẻ biết lấy các miếng 
tranh rời ghép thành tranh 
hoàn chỉnh

- Dùng các mảnh tranh rời 
ghép thành tranh hoàn 
chỉnh.

- Bảng chơi  : Bé ghép 
tranh. Tranh cắt rời các đồ 
dùng dụng cụ của bác nông 
dân, công nhân, bác sỹ, 
trang phục của chú bộ đội: 
Mũ, giày , quần áo..

x x

- Trẻ biết xếp đối tượng 
tương ứng 1:1

- Biết chọn đồ dùng và 
xếp tương ứng

Bảng chơi: Xếp tương ứng 
1:1. Lô tô về chủ đề nghề 
nghiệp.

x x x

- Trẻ biết xếp to - nhỏ các 
loại đồ dùng đồ chơi theo 
yêu cầu của cô.

- Trẻ biết sắp  xếp to-  nhỏ 
theo yêu cầu của cô 

- Bảng chơi: Bé chọn to – 
nhỏ. Lô tô to - nhỏ về chủ 
đề nghề nghiệp

x x x

Trẻ biết lấy lô tô ở rổ xếp 
phân loại các loại đồ dùng 
đồ chơi

- Trẻ biết phân loại các đồ 
dùng đồ chơi theo yêu cầu 
của cô

Bảng chơi: Phân loại đồ 
dùng theo nghề. Lô tô chủ 
đề nghề nghiệp

x x

- Trẻ biết dùng lô tô xếp 
lần lượt theo mẫu của cô

- Dùng lô tô cài vào bảng - Bảng chơi:  Sắp xếp theo 
quy tắc. Lô tô về chủ đề 
nghề nghiệp

x x x

4
Góc học tập

- Trẻ biết chọn đúng màu 
so vào mẫu cô cho sẵn

- Dùng lô tô các màu so 
vào mẫu của cô

- Bảng chơi: Bé chọn đúng 
màu. Lô tô chủ đề nghề 
nghiệp

x x x
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PHÂN PHỐI
VÀO NHÁNH

S
T
T

TÊN GÓC 
CHƠI

YÊU CẦU CÁC HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ
N1 N2 N3

- Trẻ  biết đếm và chọn 
đúng số lượng tương ứng 
với chấm tròn.

- Đếm và chọn đúng số 
lượng

- Bảng chơi : Chọn đúng 
số lượng. Lô tô chủ đề 
nghề nghiệp.

x x x

- Trẻ chọn mũi tên theo 
đúng quy ước đường đi để 
về đến nhà.

- Dùng mũi tên đi theo 
đúng quy ước và tìm 
đường về nhà.

- Bảng chơi:  Tìm đường về 
nhà. Mũi tên màu xanh, đỏ, 
vàng. Lô tô ngôi nhà

x x x

- Trẻ khéo léo dùng ngón 
tay để cắp cua bằng các 
hạt sỏi

- Cắp hạt sỏi bằng ngón 
tay

- Bảng chơi : Cắp 
cuaChuẩn bị những viên 
sỏi hộp xúc xắc xúc xẻ ...

x x x

- Trẻ biết tìm đúng hình so 
và ghép vào hình rỗng.

- Tìm và ghép hình vào 
các hình rỗng.

- Bảng chơi: Bé so hình. 
Các hình vuông, tròn, tam 
giác

x x x
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PHÂN PHỐI
VÀO NHÁNH

S
T
T

TÊN GÓC 
CHƠI

YÊU CẦU CÁC HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ
N1 N2 N3

- Trẻ biết lựa chọn và sử 
dụng các nguyên học liệu 
tự nhiên, nguyên liệu sẵn 
có, nguyên liệu sáng tạo 
để tạo ra sản phẩm của 
mình theo ý thích, biết 
hợp tác, cùng bạn chơi 
trong nhóm.                                  
- Biết sử dụng các kĩ năng 
tạo hình như tô, vẽ, nặn, 
xé dán...để tạo ra các sản 
phẩm.                                  - 
Trẻ có ý thức hoàn thành 
sản phẩm của mình và 
luân chuyển sản phẩm 
sang các góc khác.                                
- Lấy, cất đồ dùng đúng 
nơi quy định.

Trẻ thực hiện công việc:                              
+ Cô gợi ý trẻ thực hiện ý 
tưởng của mình.     
+ Dạy trẻ kỹ năng cầm bút   
tô màu , trang trí , xếp dán 
tranh theo chủ đề gia 
đình:  tô màu đồ 
dùng,dụng cụ của các 
nghề, trang trí tranh công 
việc của các nghề
 + Cô hướng dẫn trẻ cùng 
tạo ra sản phẩm

Giấy vẽ, giấy màu, keo, sáp 
màu, đất nặn, len, vải vụn, 
lá cây, xốp màu, vỏ sữa 
chua, hộp sữa, giấy màu,...        

x x x

5 Góc nghệ thuật

- Trẻ thích thú khi vận 
động các bài hát theo chủ 
đề.                          

- Trẻ biểu diễn các bài 
hát trẻ đã học: Cháu yêu 
cô chú công nhân, Cháu 
yêu chú bộ đội, Bông 
hồng tặng cô…

- Dụng cụ âm nhạc: xắc 
xô, trống, phách, mũ 
chóp… x x x

TMBGH Người duyệt
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